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Phiếu thông tin số 4 – Bịnh nhân đã phân loại (Classified 
Patients) 

   

Đạo luật Sức khỏe Tâm thần 2000 (Đạo luật) (Mental Health Act 2000 (the Act)) cho phép việc 
tiếp nhận một người từ tòa án hoặc nơi giam giữ đến một cơ sở được phép khám chữa bịnh 
tâm thần với tư cách là một bịnh nhân đã phân loại.   

Mục đích của các điều khoản về bịnh nhân đã phân loại là gì?  
Các điều khoản về bịnh nhân đã phân loại đảm bảo việc quản lý chặt chẽ người đó, đồng thời tạo 
điều kiện cho họ được điều trị bịnh tâm thần.  
 
Các điều khoản về bịnh nhân đã phân loại không bàn về việc tội danh của họ được xét xử ra sao. 
Xem Phiếu thông tin số 5 – Các Điều khoản Pháp lý (Forensic Provisions) để biết thêm chi tiết.  
 
Các điều khoản này cho phép những gì?  
Các điều khoản về bịnh nhân đã phân loại cho phép việc giữ người đó tại một cơ sở được phép 
khám chữa bịnh tâm thần để chẩn định và/hoặc điều trị bịnh. Tuy nhiên, điều khoản này không cho 
phép điều trị không tự nguyện. Nếu việc điều trị không tự nguyện được yêu cầu thì phải có lịnh 
điều trị không tự nguyện (involuntary treatment order). Xem Phiếu thông tin số 3 – Điều trị không 
tự nguyện để biết thêm chi tiết. 
 
Một bịnh nhân đã phân loại có thể được tiếp nhận tại bất kỳ cơ sở được phép khám chữa bịnh 
tâm thần nào, bao gồm cả đơn vị an ninh cao. Việc người đó được chẩn định và điều trị tại cơ sở 
nào phụ thuộc vào những cơ sở có thể tiếp nhận cũng như những yêu cầu về an ninh và về việc 
điều trị của người đó.  
 
Ai có thể trở thành bịnh nhân đã phân loại?  
Các điều khoản phân loại áp dụng cho những người đang bị xét xử hoặc bị giam giữ (đang bị buộc 
tội hoặc đang thụ án trong trại giam). Các điều khoản này áp dụng cho cả người trưởng thành và 
thiếu niên, nhưng không áp dụng cho người được tại ngoại.  
 
Cần có những giấy tờ gì?  
Để được phép tiếp nhận một bịnh nhân đã phân loại tại một cơ sở được phép khám chữa bệnh 
tâm thần cần có ba loại giấy tờ sau:  

• Giấy giới thiệu chẩn định (Recommendation for assessment) - Giấy giới thiệu chẩn định có thể 
do một bác sỹ hoặc người có giấy phép hành nghề điều trị bịnh tâm thần lập ra khi thấy thỏa 
đáng rằng các tiêu chí chẩn định (được nêu tại điều 13 của Đạo luật) áp dụng đối với người 
đó. Tuy nhiên, điều khác biệt quan trọng ở đây là một người có thể trở thành bịnh nhân đã 
phân loại ngay cả khi họ đồng ý với việc chẩn định và điều trị.  

• Giấy chấp thuận chẩn định (Agreement for assessment) – Giấy này do người quản lý cơ sở 
được phép khám chữa bịnh tâm thần hoặc Giám đốc Y tế Tâm thần  (Director of Mental 
Health) cấp.  
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• Lịnh chẩn định của tòa án (Court assessment order) hoặc Giấy cho phép chẩn định của Người 
giam giữ (Custodian’s assessment authority) – Nếu một người đang bị giam giữ, lịnh chẩn định 
có thể do người giam giữ lập ra. Nếu người này đang bị xét xử, tòa án có quyền ban hành giấy 
cho phép chẩn định.  

 
Điều gì sẽ xảy ra sau khi các loại giấy tờ này được lập? 
Sau khi giấy tờ đã được lập, người này sẽ được đưa tới một cơ sở được phép khám chữa bịnh 
tâm thần bởi một cảnh sát, quản giáo hoặc nhân viên trại tạm giam trong thời gian sớm nhất có 
thể. Khi được cơ sở tiếp nhận, người này sẽ trở thành một bịnh nhân đã phân loại. Trong vòng ba 
ngày kể từ khi trở thành bịnh nhân đã phân loại, một bác sỹ có thẩm quyền phải chẩn định cho 
người này.  
 
Mục đích của việc chẩn định là gì?  
Mục đích của việc chẩn định là để quyết định liệu bịnh nhân có cần ở lại cơ sở được phép khám 
chữa bịnh với tư cách là bịnh nhân đã phân loại để điều trị bịnh tâm thần hay không. Nếu bịnh 
nhân ở lại cơ sở, họ sẽ được chẩn định trong những đợt tạm ngưng điều trị theo định kỳ để quyết 
định có cần tiếp tục ở lại với tư cách là bịnh nhân đã phân loại hay không.  
 
Những tội danh chưa được xét xử sẽ ra sao?  
Khi trở thành bịnh nhân đã phân loại, các thủ tục tố tụng đối với các tội danh của một người sẽ 
được tạm thời hoãn lại cho tới khi người này không còn là bịnh nhân đã phân loại nữa. Tuy nhiên, 
việc hoãn các thủ tục tố tụng này không áp dụng đối với tội vi phạm luật Commonwealth 
(Commonwealth offence).  
 
Điều trị bịnh tâm thần được thực hiện như thế nào?  
Một bịnh nhân đã phân loại có thể được điều trị với sự đồng ý của họ, hoặc theo một lịnh điều trị 
không tự nguyện nếu bác sỹ có thẩm quyền thấy việc áp dụng các tiêu chí điều trị là thỏa đáng 
(xem Phiếu thông tin số 3 – Điều trị Không tự nguyện). 
 
Bịnh nhân có thể được điều trị ngoại trú giới hạn (limited community treatment) không?  
Một bịnh nhân đã phân loại chỉ có thể được điều trị với tư cách là bịnh nhân nội trú tại một cơ sở 
được phép khám chữa bịnh tâm thần. Tuy nhiên, bịnh nhân có thể được điều trị ngoại trú giới hạn 
nếu được phép của Giám đốc Y tế Tâm thần. Bịnh nhân đã phân loại đang thụ án trong trại giam 
hoặc đang bị tạm giam phải có nhân viên của cơ sở y tế đi kèm nếu được điều trị ngoại trú giới 
hạn.  
 
Tư cách bịnh nhân đã phân loại kết thúc như thế nào?  
Tư cách bịnh nhân đã phân loại sẽ tự động kết thúc nếu:  
• người đó được phép tại ngoại 
• các thủ tục tố tụng đối với người đó được đình chỉ hoặc rút lại 
• các tội vi phạm luật Commonwealth đã được hoàn tất  
• thời gian giam giữ kết thúc hoặc được phóng thích  
• một phán quyết về những tội danh của người đó được đưa ra bởi Viện trưởng Viện Công tố 

(Director of Public Prosecutions) hoặc Tòa Sức khỏe Tâm thần (Mental Health Court) (xem 
Phiếu thông tin số 5 – Các Điều khoản Pháp lý). 
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Tư cách bịnh nhân đã phân loại cũng kết thúc nếu người đó được đưa trở lại tòa án hoặc nơi giam 
giữ. Bịnh nhân đã phân loại có thể bị đưa trở lại tòa hoặc nơi giam giữ nếu:  
• Giám đốc Y tế Tâm thần (Director of Mental Health) thấy thỏa đáng rằng không cần giữ lại bịnh 

nhân tại cơ sở được phép khám chữa bịnh tâm thần, hoặc  
• bịnh nhân đang được điều trị tự nguyện và xin không ở lại nữa. 
 
Một bác sỹ có thẩm quyền tin rằng không nên giữ bịnh nhân lại phải thông báo lên Giám đốc Y tế 
Tâm thần. Nếu Giám đốc thấy thỏa đáng rằng không cần giữ bịnh nhân lại nữa, người đó sẽ được 
đưa trở lại tòa án hoặc nơi giam giữ. 
 
Các định nghĩa 
Bác sỹ có thẩm quyền – bác sỹ có kinh nghiệm điều trị bịnh tâm thần do người quản lý cơ sở 
được phép khám chữa bịnh tâm thần chỉ định.  

Cơ sở được phép khám chữa bịnh tâm thần – cơ sở y tế cung cấp các dịch vụ chẩn định và điều trị 
không tự nguyện do Giám đốc Y tế Tâm thần công bố.  
 
 
Thông tin thêm 
Mental Health Act Liaison Officer 
Mental Health Branch 
Queensland Health 
GPO Box 48 
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